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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 11/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
Quảng Trị, ngày 27 tháng 8 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và lĩnh vực nội vụ của phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về thành lập Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 765/TTr-SNV ngày 06 
tháng 8 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2025.  

Các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:  

1. Quyết số 09/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị;  
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2. Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

Trần Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND) 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước 
về: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới 
đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; cải cách hành chính; 
hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; văn thư, 
lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiền lương; việc làm; bảo hiểm xã hội; an 
toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng giới và theo phân công, phân cấp 
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ (sau đây viết tắt là Sở) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn 

nghiệp vụ của Bộ Nội vụ. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của Ủy 
ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các 

văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý 

của Sở; 

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
ngành, lĩnh vực cho Sở, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp 
xã), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phân cấp, ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công 
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lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm 

vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh được giao theo quy định của pháp luật; 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của tổ chức tương đương chi cục thuộc Sở (nếu có); 

đ) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (trừ trường hợp pháp luật 

chuyên ngành có quy định khác); 

e) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền 

ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề 
án, dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên 
truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao của Sở. 

4. Về tổ chức bộ máy: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên 
gọi, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Chủ trì, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn về lĩnh vực nội vụ của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp xã; 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước đối với các đơn 

vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ quản 
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lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, cấp xã; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 
Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 
quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định của pháp luật. 

c) Thẩm định, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp hạng 
đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo quy định của pháp luật và quy định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Về vị trí việc làm, biên chế công chức: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, quản lý vị trí việc làm và 
biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng, quy định 

của pháp luật; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Thẩm định, tổng hợp và lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm hoặc theo 
giai đoạn; điều chỉnh biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp xã gửi Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật; 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định biên chế công chức của cơ quan, tổ 
chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp xã trong tổng số biên chế 
công chức được cấp có thẩm quyền giao; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực 
hiện sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; trình Hội đồng nhân dân tỉnh 
số lượng ký hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp 

trên địa bàn theo quy định; 

c) Tổng hợp vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng của cơ quan, tổ chức 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp xã; trình Ủy ban nhân dân tỉnh để 

gửi Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

6. Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 
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chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc 

phạm vi quản lý; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Thẩm định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số 
lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (nếu có) của các đơn vị sự 
nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Ủy 
ban nhân dân tỉnh; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch số lượng người làm 
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của địa 

phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định;  

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước đã được Bộ Nội vụ thẩm định; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc được Hội đồng nhân dân 

tỉnh phê duyệt theo quy định; 

Quyết định về số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối 
với từng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc 

phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc phạm vi quản lý; số lượng người ký hợp đồng 

lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm 
vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ tài 

chính (do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; bảo đảm một phần chi 
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thường xuyên; tự bảo đảm chi thường xuyên; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

7. Về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng đối với 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, 

chính sách về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác theo 

quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của 

pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ 

cấp và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo quy định 

của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Về cải cách hành chính: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội 

dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính; 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Chỉ đạo, triển khai chương trình, kế hoạch và các văn bản khác của cơ quan cấp 

trên về cải cách hành chính; 

Quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo chương trình, đề 

án, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Triển khai xác định, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hằng năm trên 

địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ ban hành theo yêu cầu của cải 

cách hành chính nhà nước từng giai đoạn; 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ về cải cách 

hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; 
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d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong tổ chức triển khai nội dung cải cách tổ chức bộ máy; chế độ 

công vụ, công chức; lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ 

sinh lao động; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; 

thi đua, khen thưởng và công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.  

9. Về chính quyền địa phương: 

a) Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên; 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 

các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

c) Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 

phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; giao quyền Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; 

d) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, cách 

chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ; 

e) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng 

dẫn, kiểm tra tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã; tham mưu, giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo 

khung số lượng do Chính phủ quy định; 

g) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện quản lý nhà nước đối với thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. 
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10. Về địa giới đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Thực hiện công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính, hồ sơ, mốc, bản đồ địa 

giới đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo 

hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Lập hồ sơ đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng 

cấp xem xét, hoàn thiện hồ sơ, văn bản gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm định, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị 

hành chính, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính và giải quyết trường hợp 

chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; phân loại đơn vị hành 

chính cấp tỉnh; công nhận vùng an toàn khu; 

c) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đảo, 

xã an toàn khu; phân loại đơn vị hành chính cấp xã; 

d) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 

chính, hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền 

quyết định. 

11. Về cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách: 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành 

có quy định khác; việc quản lý đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Đảng, của pháp luật 

và quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh 

lãnh đạo, quản lý cấp sở, chi cục thuộc sở, phòng (tổ chức tương đương) thuộc sở, 

phòng thuộc chi cục thuộc sở và phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, 

bảo đảm phù hợp với đặc thù của địa phương và không được thấp hơn quy định 

khung của Chính phủ; 

c) Các nội dung khác liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt 

động không chuyên trách thực hiện theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm 

quyền. 

12. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 
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Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt; 

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác 
theo quy định của Đảng, của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm trong ngành, lĩnh 
vực được giao quản lý đối với công chức, viên chức và người làm công tác ở ngành, 
lĩnh vực đó; 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức của địa phương theo quy định của pháp luật; 

d) Tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gửi Bộ 
Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

13. Về tổ chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ: 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
hiện quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ theo 
quy định của pháp luật về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ và quy 
định pháp luật có liên quan; 

b) Tham mưu về hoạt động chữ thập đỏ ở địa phương theo quy định của pháp luật.  

14. Về văn thư, lưu trữ nhà nước: 

a) Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục cơ quan, tổ chức của 
Nhà nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Lưu trữ nộp hồ sơ, 
tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh theo thẩm quyền; 

b) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hủy tài liệu lưu 
trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh; quyết định việc mang tài liệu lưu trữ 
tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh ra nước ngoài; phê duyệt danh mục tài liệu 
lưu trữ tiếp cận có điều kiện tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh; công nhận, 
hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu lưu trữ tư và 
tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm 
quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch 
sử của Nhà nước ở cấp tỉnh; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ theo thẩm quyền quản lý; 
xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của địa phương, cập nhật cơ sở dữ 
liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam theo thẩm quyền quản lý; 
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d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ lưu trữ; 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở 
cấp tỉnh; chỉ đạo lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo quy định của pháp luật. 

15. Về thanh niên: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, 
kế hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương;  

b) Thực hiện hoặc hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh 
niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

hằng năm và từng giai đoạn; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết 

những vấn đề liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên; 

d) Thực hiện công tác thống kê, quản lý, khai thác và công bố dữ liệu thống kê 

về thanh niên, chỉ số phát triển thanh niên tại địa phương;  

đ) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định, chính sách, pháp luật đối 

với thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn; 

e) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về thanh niên theo từng lĩnh vực cụ thể. 

16. Về bình đẳng giới: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, 
kế hoạch, dự án, đề án về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 

b) Thực hiện hoặc hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu về vấn đề bình 
đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới khi xây dựng chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn; 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết 
những vấn đề liên ngành về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên 

cơ sở giới; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê 
định kỳ của địa phương về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 

sở giới, các chỉ tiêu thống kê quốc gia về giới, công tác cán bộ nữ; 
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đ) Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định, chính sách, pháp luật về 
bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn; 

e) Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về bình đẳng giới theo từng lĩnh vực cụ thể. 

17. Về thi đua, khen thưởng: 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ 
chức thực hiện công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 
thưởng; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lựa 
chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, 
tôn vinh, khen thưởng kịp thời; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội 
đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện các 
phong trào thi đua và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
thi đua, khen thưởng; 

c) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy 
định của pháp luật; 

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón 
nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp 
đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật; 

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; xây dựng, quản lý 
và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo quy định 
của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

e) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

18. Về lĩnh vực việc làm: 

a) Tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng 
năm, dự án, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, 
dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt 
Nam theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân 
tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của địa phương; 
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b) Hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dịch vụ việc 

làm tại địa phương; 

d) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép 
lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của 

pháp luật lao động; 

đ) Thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

19. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng: 

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: 

a) Nhận và ban hành văn bản chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động cho doanh 

nghiệp dịch vụ theo thẩm quyền quản lý; 

b) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu 

công trình, dự án ở nước ngoài theo thẩm quyền quản lý; 

c) Nhận báo cáo sau khi doanh nghiệp hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận 
thầu ở nước ngoài; yêu cầu doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở 

nước ngoài báo cáo đột xuất theo quy định; 

d) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư 

ra nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

đ) Nhận và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký đưa người 
lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời 

gian từ 90 ngày trở lên theo thẩm quyền quản lý; 

e) Ban hành văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài; 

g) Nhận danh sách và xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp 

việc gia đình ở nước ngoài; 

h) Ban hành văn bản gửi ngân hàng nhận ký quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ cho 
doanh nghiệp (đối với hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình 
độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài từ 90 ngày trở lên) theo thẩm quyền quản lý; 

i) Cung cấp thông tin chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm 
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việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết; 

k) Cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của người sử 
dụng lao động để người lao động sau khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài về nước lựa 
chọn việc làm phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ nghề nghiệp 
được tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài; 

l) Hỗ trợ người lao động sau khi về nước tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự 
nguyện nhằm hòa nhập xã hội. 

20. Về lĩnh vực lao động, tiền lương: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao 
động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng 
tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, chế độ 
đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình 
doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, 
hợp tác xã; giải thể, phá sản doanh nghiệp; trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; 

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương trong 
khu vực sản xuất kinh doanh; 

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ và bảo 
đảm bình đẳng giới, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động 
chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại 
lao động tại địa phương; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về việc 
đăng ký và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

21. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 
hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị trong đó đề xuất phương án 
xử lý (nếu có) với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm 
xã hội thuộc thẩm quyền; 
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c) Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 
tử tuất; 

d) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan triển khai 
tổ chức thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn. 

22. Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động: 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn, 
vệ sinh lao động; 

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương; 
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm 
hàng hóa đặc thù; 

d) Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính về an toàn vệ sinh lao động, 
sản phẩm hàng hóa đặc thù được phân cấp; 

đ) Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao 
động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên; điều tra lại các vụ tai nạn lao 
động và phối hợp với ngành y tế điều tra bệnh nghề nghiệp theo đề nghị của cơ quan 
bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai 
nạn lao động; công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất 
an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương; 

h) Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 
giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động 
trên địa bàn quản lý. 

23. Về lĩnh vực người có công: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người có 
công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; 

b) Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng 
người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quản lý công 
trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo phân cấp trên địa bàn; 
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c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ theo 
phân công hoặc phân cấp; thông tin, báo tin về mộ liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ, di 
chuyển hài cốt liệt sĩ; 

d) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chế 
độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; quản lý và sử 
dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh. 

24. Về công tác dân chủ, dân vận: 

a) Tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở trên 
địa bàn; 

b) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn; 

c) Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thực hiện 
dân chủ ở cơ sở trên địa bàn khi được yêu cầu; 

d) Tham mưu, triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 
nước, chính quyền các cấp theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của cơ quan cấp trên. 

25. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính 
phủ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

26. Phối hợp, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

27. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý và theo phân công 
hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

28. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với 
phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

29. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức vận hành, khai thác cơ sở dữ 
liệu lĩnh vực nội vụ tại địa phương bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kết nối và chia sẻ. 

30. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi quản lý nhà nước với Ủy ban nhân dân tỉnh 
và Bộ Nội vụ. 
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31. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý. 

32. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Sở. 

33. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng và phòng 
chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; mối 
quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Sở theo 

quy định của pháp luật. 

34. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, tỷ lệ công chức 
cần bố trí theo từng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 
số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Sở; 
thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen 
thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản 

lý theo quy định của pháp luật. 

35. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 

của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

36. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân định thẩm quyền, 
phân quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và các quy định khác 

của cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc 

Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. 

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bô 
nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo Quy chế 

làm việc và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

b) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của 
Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám 
đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực 
hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở 

được Giám đốc Sở ủy quyền thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. 

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, 
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cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, tạm đình chỉ, cách chức, luân chuyển, khen 
thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám 

đốc Sở theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở gồm: 

a) Văn phòng; 

b) Phòng Cán bộ, công chức, viên chức; 

c) Phòng Cải cách hành chính; 

d) Phòng Xây dựng chính quyền; 

đ) Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ 

e) Phòng Quản lý văn thư lưu trữ và Công tác thanh niên; 

g) Phòng Lao động - Việc làm; 

h) Phòng Người có công. 

 3. Tổ chức hành chính tương đương Chi cục: Ban Thi đua - Khen thưởng. 

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở gồm: 

a) Trung tâm Lưu trữ lịch sử Quảng Trị; 

b) Trung tâm Lưu trữ lịch sử Nam Quảng Trị; 

c) Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị; 

d) Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Quảng Trị; 

đ) Trung tâm Điều dưỡng luân phiên Người có công Quảng Trị; 

e) Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Quản lý nghĩa trang Liệt sỹ Quảng Trị. 

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này, 
ban hành Quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Thực hiện 
việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện hiệu quả chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. Xây dựng vị trí việc làm, biên 
chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức 
theo hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Quyết 

định giao biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 27/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu  
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn  

tỉnh Quảng Trị (đợt 1) năm 2025 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Luật số 43/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15; 

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 
2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt bổ sung, cập nhật kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 
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Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công 
thương về phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh; 

Xét Tờ trình số 454/TTr-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Trị về việc thông qua Nghị quyết Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 
1) năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục các khu đất thực 
hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 1) năm 2025. 

 (Chi tiết danh mục có Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

Nguyễn Đăng Quang 
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PHỤ LỤC 
Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất  

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 1) năm 2025.   
 (Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị) 

 
A. Các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh điện lực có sử dụng đất. 

TT 

Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

I Điện gió gần bờ,                
trên bờ 

       

1 Nhà máy Điện gió Ngư 
Thủy Bắc Tân Hoàn Cầu 
(điện gió gần bờ) 

200 Vùng biển 
gần bờ xã 

Cam Hồng, 
xã Sen Ngư1 

10 4 55 2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050; 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(120MW); Quyết định số 

                                              
1 Trước đây là xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy 
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TT 

Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về bổ 
sung, cập nhật kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
(80MW); 

2 Nhà máy điện gió  Thái 
Dương 1 (điện gió gần bờ) 

200 Vùng biển 
gần bờ xã 

Quảng 
Trạch2 

7,883 4,27 61,7 2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050; 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(120MW); Quyết định số 
1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về bổ 

                                              
2 Trước đây là xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch 
3 Diện tích dự án lấy theo hồ sơ Sở Công thương gửi kèm tại Công văn số 1167/SCT-KTNL ngày 13/6/2025. 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 3

6
/N

g
ày

 1
0
-9

-2
0
2
5

2
5

TT 

Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

sung, cập nhật kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
(80MW); 

3 Cụm Nhà máy điện gió 
Hải Ninh (điện gió gần 
bờ) 

198 Vùng biển 
gần bờ xã 

Ninh Châu4 

6,5 4 55 2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050; 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(118 MW); Quyết định số 
1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về bổ 
sung, cập nhật kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 

                                              
4Trước đây là xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
(80MW); 

4 Nhà máy Điện gió 
HalCom Hồng Đức (điện 
gió gần bờ) 

200 Vùng biển 
gần bờ 

thuộc địa 
phận xã Sen 

Ngư 5 

 

11,8 4 58 2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(120 MW); Quyết định số 
1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về bổ 
sung, cập nhật kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 

                                              
5 Trước đây là xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy. 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 
(80MW); 

5 Nhà máy điện gió  Phúc 
Lộc Thọ (điện gió gần 
bờ) 

200 Vùng biển 
gần bờ, 

Phường Bắc 
Gianh 6, xã 

Đông 
Trạch; xã 

Hoàn Lão7 

10 4 55 2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050; 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(120 MW); Quyết định số 
1682/QĐ-TTg ngày 28/12/2024 
của Thủ tướng Chính phủ về bổ 
sung, cập nhật kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 

                                              
6 Trước đây là phường Quảng Thọ, Quảng Phúc thị xã Ba Đồn 
7 Trước đây là xã Hải Phú, Đức Trạch, Trung Trạch, huyện Bố Trạch 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

(80MW) 
6 Nhà máy điện gió Quảng 

Bình 1 
100 Xã Tuyên 

Bình, Tuyên 
Hóa, Đồng 
Lê, Tuyên  
Phú8; Kim 
Phú, Minh 

Hóa9. 

35 30  2025-2026 - Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại  Quyết 
định số 1682/QĐ-TTg ngày 
28/12/2024 về bổ sung, cập nhật 
kế hoạch thực hiện Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050 (30MW); Bộ Công 
thương phê duyệt phân bổ thêm 
công suất (70MW) tại Quyết 
định số 1509/QĐ-BCT ngày 
30/5/2025 về phê duyệt kế 
hoạch thực hiện Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 điều chỉnh; 
- Phù hợp với quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 
2050 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 

                                              
8 Trước là xã Phong Hóa, Châu Hóa, Văn Hóa, Đức Hóa, Sơn Hóa, Nam Hóa, Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa 
9 Trước là xã Tân Hóa, Yên Hóa, Hồng H óa, huyện Minh Hóa 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 
(phân bổ thêm 70MW) 

II Điện mặt trời tập trung        
1 Nhà máy điện mặt trời 

Quảng Bình 1 
120 Xã Đông 

Trạch10 
100,6   2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 
(120MW) ; 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(120MW); 

2 Nhà máy điện mặt trời 
Quảng Bình 2 

80 Xã Đông 
Trạch11 

91,1   2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 

                                              
10 Trước đây là xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch 
11 Trước đây là xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 
(80MW); 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 
duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(80   MW). 

3 Dự án điện mặt trời tích 
hợp hệ thống pin lưu trữ 
240MWh Quảng Bình 

150 Xã Ninh 
Châu12 và 

Cam Hồng13 

227   2025-2026 - Phù hợp với quy hoạch được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 768/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2025 về phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch phát triển 
điện lực quốc gia thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến 2050 
(150MW); 
- Phù hợp với kế hoạch thực 
hiện Quy hoạch phát triển điện 
lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 điều 
chỉnh được Bộ Công thương phê 

                                              
12 Trước đây là xã Gia Ninh, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh 
13 Trước đây là xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy 
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Danh mục các khu đất 
thực hiện đấu thầu lựa 
chọn  nhà đầu tư thực 

hiện dự án đầu tư có sử 
dụng đất 

Quy 
mô 

công 
suất 

(MW) 

Địa điểm 
xây dựng 

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất,                       
mặt nước (ha) 

Kế hoạch, 
tiến độ 

thực hiện 
đấu thầu 
lựa chọn 
nhà đầu 

tư 

Ghi chú Diện tích sử 
dụng đất có 

thời hạn 

Diện 
tích sử 

dụng đất 
tạm thời 

Diện tích 
sử dụng 

mặt nước 

duyệt tại Quyết định số 
1509/QĐ-BCT ngày 30/5/2025 
(150   MW). 
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B. Khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu thể thao 

TT 
Danh mục các khu đất thực hiện 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

Địa điểm 
xây dựng 

Diện tích 
dự kiến 
sử dụng 
đất (m2) 

Kế hoạch, 
tiến độ thực 

hiện đấu 
thầu lựa 
chọn nhà 

đầu tư 

Ghi chú 

1 Khu thể thao cộng đồng tỉnh Quảng 
Trị 

Phường 
Đồng Hới, 
tỉnh Quảng 

Trị 

4.289,5 2025-2026  Phù hợp với chỉ tiêu và định hướng sử dụng đất tại (i) 
đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố 
Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2045, tỉ lệ 
1/10.000 (Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 
27/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình); (ii) đồ án 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đất ở 
tiểu khu Phú Thượng, phường Phú Hải, tỉ lệ 1/500 
(Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của 
UBND thành phố Đồng Hới) 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 28/NQ-HĐND    Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng  

để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Xét Tờ trình số 345/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra số 
03/BC-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo 
luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện 03 
dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với tổng diện tích rừng được chuyển mục đích sử 
dụng là 20,22385 ha, gồm: 0,89310 ha rừng sản xuất và 19,33075 ha rừng ngoài quy 
hoạch lâm nghiệp có nguồn gốc sản xuất (theo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia). 

 (Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 Nguyễn Đăng Quang 
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Phụ lục:  
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG  

SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 
(Kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

ĐVT: Ha 
 

TT 
Tên công trình/dự 

án 

Cơ 
quan/đơn 
vị đề nghị 
CMĐSDR 

Tổng 
diện tích 

thực 
hiện 

Diện tích 
rừng 
quyết 

định chủ 
trương 

CMĐSDR 

Nguồn gốc                  
hình thành 

Loại rừng 

Diện 
tích 

chưa có 
rừng 

Địa điểm 
Rừng 
trồng 

Rừng 
tự 

nhiên 

Rừng 
sản 
xuất 

Rừng 
ngoài quy 
hoạch lâm 
nghiệp có 
nguồn gốc 
sản xuất 

1 Khu đô thị Bảo Ninh 
8, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới 

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Phát triển 
đô thị Cần 

Thơ 

20,19167 1,09345 1,09345   1,09345 19,09822 Phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị 
(trước đây là xã 
Bảo Ninh, thành 

phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình) 

2 Khu nuôi tôm thẻ 
chân trắng thương 

phẩm 

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
và Đầu tư 
Ninh Hải 

24,00920 18,23730 18,23730   18,23730 5,77190 Xã Cam Hồng, 
tỉnh Quảng Trị 
(trước đây là xã 
Ngư Thủy Bắc, 
huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình) 
3 Khai thác đá làm vật 

liệu xây dựng thông 
thường tại thôn Ba 
Ngào, xã Đakrông, 

huyện Đakrông, tỉnh 
Quảng Trị 

Công ty 
TNHH Mai 

Hoàng 

3,25000 0,89310 0,89310  0,89310  2,35690 Xã Đakrông, tỉnh 
Quảng Trị (trước 

đây là xã Đakrông, 
huyện Đakrông, 
tỉnh Quảng Trị). 

Tổng:  47,45087 20,22385 20,22385  0,89310 19,33075 27,22702  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 
Bình ban hành quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý  

rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới) 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
87/2025/QH15; 

Xét Tờ trình số 346/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Bình ban hành Quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng 
thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới); Báo cáo thẩm tra số 
03/BC-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến 

thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Áp dụng Nghị quyết số 100/2025/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 
2025 quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị (mới). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu 
và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 
 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

Nguyễn Đăng Quang 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 336a/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Áp dụng Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học 
và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 được thực 

hiện trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Bình không còn được áp dụng trong trường hợp có văn bản của 

Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế hoặc bãi bỏ. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua 

ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Đăng Quang  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/NQ-HĐND Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

 trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ  
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Xét Tờ trình số 336a/TTr-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 02 Nghị quyết trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 
gồm: 

1. Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. 

2. Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của HĐND tỉnh 
Quảng Trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND 
ngày 09 tháng 12 năm 2021 quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng 

các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. 
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 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu 
Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 thông qua 

ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Đăng Quang  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 32/NQ-HĐND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 

NGHỊ QUYẾT 
Về quyết định số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp -  giáo 
dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm học 2025-2026 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính 
phủ về hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập; 

Xét Tờ trình số 476/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định số lượng hợp đồng chuyên 
môn, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm học 
2025-2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Quyết định số lượng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp -  giáo 
dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm học 2025-2026 là 1.372 chỉ tiêu 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyền lợi, thời gian hợp đồng và kinh phí thực hiện 

1. Quyền lợi của hợp đồng lao động giảng dạy tại Điều 1 được áp dụng tiền 
lương theo bảng lương viên chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang; được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các 
chế độ khác theo quy định của pháp luật. Khi có sự thay đổi về chế độ tiền lương 
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mới thì được áp dụng thang bảng lương mới, phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ 

khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.  

2. Thời gian hợp đồng không quá 12 tháng. 

3. Kinh phí thực hiện hợp đồng được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 

02 thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.  

 
  CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Đăng Quang 
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Phụ lục 
SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO 
DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 năm 2025  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

TT Tên cơ quan, đơn vị Số lượng (người) 

1 Phường Đồng Hới  114 
2 Phường Bắc Gianh  12 
3 Phường Đồng Thuận  43 
4 Phường Đồng Sơn  29 
5 Phường Đông Hà 30 
6 Phường Nam Đông Hà 39 
7 Phường Quảng Trị 11 
8 Phường Ba Đồn 39 
9 Xã Vĩnh Linh 0 
10 Xã Bến quan 0 
11 Xã Vĩnh Hoàng 0 
12 Xã Cửa Tùng 0 
13 Xã Vĩnh Thủy 0 
14 Xã Hiếu Giang 4 
15 Xã Cam Lộ 15 
16 Xã Khe Sanh 0 
17 Xã Tân Lập 2 
18 Xã Lao Bảo 0 
19 Xã Lìa 7 
20 Xã A Dơi 10 
21 Xã Hướng Phùng 8 
22 Xã Hướng Lập 15 
23 Xã Hải Lăng 0 
24 Xã Diên Sanh 6 
25 Xã Nam Hải Lăng 16 
26 Xã Vĩnh Định 0 
27 Xã Mỹ Thủy 11 
28 Xã Gio Linh 6 
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29 Xã Cồn Tiên 9 
30 Xã Bến Hải 0 
31 Xã Cửa Việt 7 
32 Xã Triệu Phong 6 
33 Xã Ái Tử 5 
34 Xã Triệu Bình 20 
35 Xã Triệu Cơ 5 
36 Xã Nam Cửa Việt 7 
37 Xã Hướng Hiệp 1 
38 Xã Ba Lòng 2 
39 Xã Đakrông 1 
40 Xã Tà Rụt 0 
41 Xã La Lay 1 
42 Xã Minh Hóa 6 
43 Xã Kim Phú  4 
44 Xã Kim Điền  2 
45 Xã Tân Thành  2 
46 Xã Dân Hóa  14 
47 Xã Đồng Lê  3 
48 Xã Tuyên Hóa  3 
49 Xã Tuyên Bình  9 
50 Xã Tuyên Phú  2 
51 Xã Tuyên Sơn  11 
52 Xã Tuyên Lâm  4 
53 Xã Tân Gianh  1 
54 Xã Trung Thuần  9 
55 Xã Quảng Trạch  19 
56 Xã Hòa Trạch  33 
57 Xã Phú Trạch  35 
58 Xã Nam Gianh  24 
59 Xã Nam Ba Đồn  11 
60 Xã Thượng Trạch  15 
61 Xã Phong Nha  62 
62 Xã Bắc Trạch  58 
63 Xã Đông Trạch  27 
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64 Xã Hoàn Lão  34 
65 Xã Bố Trạch  38 
66 Xã Nam Trạch  14 
67 Xã Quảng Ninh  36 
68 Xã Ninh Châu  27 
69 Xã Trường Ninh  22 
70 Xã Trường Sơn  14 
71 Xã Lệ Thủy  0 
72 Xã Cam Hồng  32 
73 Xã Sen Ngư  40 
74 Xã Tân Mỹ  14 
75 Xã Trường Phú  11 
76 Xã Lệ Ninh  13 
77 Xã Kim Ngân  7 
78 Đặc khu Cồn Cỏ 0 

79 Sở Giáo dục và Đào tạo 235 

Tổng cộng 1372 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
    Số: 33/NQ-HĐND      Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2025 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về chương trình giám sát năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị  
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 

87/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Xét Tờ trình số 57/TTr-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát năm 2026 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Thông qua chương trình giám sát năm 2026 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Trị, gồm các nội dung sau: 

1. Giám sát tại kỳ họp thường lệ 

a) Xem xét các báo cáo:  

- Báo cáo công tác 6 tháng, cả năm của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 
ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh. 

- Báo cáo công tác 6 tháng, cả năm của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Kinh tế - xã 
hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; 
công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác 
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phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến 
nghị của cử tri. 

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định 
của pháp luật. 

- Báo cáo chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của 
Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận, 
kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 
của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 27 Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 
tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nếu có). 

b) Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. 

c) Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, quyết định của Ủy ban 
nhân dân cấp xã có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật 
của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có). 

2. Giám sát giữa các kỳ họp 

a) Giám sát thường xuyên và đột xuất: Xem xét nội dung giải quyết công việc 
giữa các kỳ họp; xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; xem 
xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi xét thấy cần thiết, tổ chức 
chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

b) Giám sát chuyên đề:  

- Lĩnh vực kinh tế - ngân sách: Tình hình và kết quả thực hiện quản lý, sử dụng 
và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 
Nghị định số 43/2022/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 
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- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật 
về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động 
của chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. 

- Lĩnh vực pháp chế:  

+ Công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

+ Công tác tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau sắp 
xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Lĩnh vực dân tộc: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. 

- Khi xét thấy cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hòa 
giám sát, xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 
thường lệ.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết về chương trình giám sát năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  Chỉ đạo, điều 
hòa, phối hợp thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy 
định của pháp luật; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng 
nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2026 tại kỳ họp Hội đồng 
nhân dân tỉnh giữa năm 2027. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan: Phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
trong các hoạt động giám sát. Thực hiện kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát; báo 
cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác những nội dung, yêu cầu của các Đoàn giám sát. Thực 
hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ kết luận, kiến nghị giám sát và báo cáo kết quả thực 
hiện kết luận, kiến nghị giám sát theo yêu cầu. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, Kỳ họp thứ 2 
thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
 
 

Nguyễn Đăng Quang 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ XUẤT BẢN 
Địa chỉ: 06 Hùng Vương - Đồng Hới - Quảng Trị; 
Điện thoại: 0233. 6296565; 
Email: congbao@quangtri.gov.vn; 
Website: https://congbao.quangtri.gov.vn; 
Fax: 0232.3821729;  
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